KỸ THUẬT NUÔI DÊ

 Dê thuộc gia súc nhai lại, tạp ăn, ăn được nhiều cỏ, lá cây và các phụ phẩm nông nghiệp. Có thể nuôi dê nhốt tại chuồng hoặc chăn thả trên đồi núi. Dê mắn đẻ, ít bệnh, cho nhiều thịt và sữa. Nuôi dê cần ít vốn, tốn ít công, thu hồi vốn nhanh. Do vậy, nhiều nông dân đã chọn phương pháp nuôi dê để xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. 
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC 

1.1. Sinh trưởng và  phát triển

Sự sinh trưởng và phát triển của dê tuân theo quy luật giai đoạn, nó phụ thuộc vào các yếu tố giống; tính biệt (đực, cái); điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý; điều kiện môi trường.

Giai đoạn sơ sinh đến 3 tháng tuổi là thời gian dê có tốc độ phát triển cao nhất (đạt 90gr – 120gr/con/ngày). Đến giai đoạn 18-24 tháng tuổi, tốc độ sinh trưởng của dê giảm xuống (chỉ còn 20gr - 30gr/con/ngày) và đến giai đoạn 30-36 tháng tuổi dê bước sang tuổi trưởng thành, tốc độ sinh trưởng thấp hẳn và thay đổi không rõ rệt. 

Trọng lượng một số giống dê qua các tháng tuổi (kg)

	Lứa tuổi
	Dê Cỏ
	Dê Bách Thảo
	Dê Beetal

	Sơ sinh:   đực

                cái
	  2,3

  1,6
	  2,7

  2,3
	  3,5

  2,9

	3 tháng:   đực 

                cái
	  6,1

  5,3
	11,6

10.1
	12,9

10,7

	6 tháng:   đực

                cái
	  9,7

  8,2
	17,9

15,8
	18,9

15,4

	12 tháng: đực

                cái
	19,8

17,2
	31,4

26,8
	31,6

25,7

	24 tháng: đực

                cái
	28,0

22,8
	46,2

35,3
	49,0

33,0

	36 tháng: đực

                cái
	36,6

27,6
	57,3

40,6
	62,3

40,1


1.2. Sinh sản
Dê là gia súc có khả năng sinh sản nhanh hơn nhiều so với bò và trâu. Tuổi động dục lần đầu của dê là 6-8 tháng tuổi, tuổi phối giống lần đầu là 8-10 tháng tuổi và tuổi đẻ lứa đầu là 360-420 ngày.

Một số đặc điểm sinh sản của các giống dê nuôi ở  Việt Nam

	Chỉ tiêu
	Dê cỏ
	Bách thảo
	Beetal



	Tuổi động dục lần đầu

Cái (ngày)

Đực (ngày)

Tuổi phối giống lần đầu

Cái (ngày)

Đực (ngày)

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày)

 Chu kỳ động dục (ngày)

Thời gian động dục (giờ)

Thời gian chửa (ngày)

Số con đẻ ra/lứa

Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ (ngày)
	185

154

204

231

334

22

53

150

1,5

276
	191

163

213

241

346

27

35

148

1,8

226
	374

369

398

425

551

27

40

149

1,3

310




1.3. Tiêu hóa
a) Cấu tạo
- Dê có dạ dày 4 túi: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách  và dạ múi khế 

- Khi còn nhỏ khối lượng dạ múi khế chiếm tới 70% dạ dày, các dạ khác chỉ chiếm 30%. Khi trưởng thành dạ cỏ phát triển mạnh chiếm tới 80% khối lượng dạ dày; dạ múi khế chỉ còn lại 7%. Đặc biệt trong dạ cỏ có sự cộng sinh của một hệ vi sinh vật rất phong phú và đa dạng.
- Tác dụng của hệ vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ

· Phân huỷ chất xơ thành các chất dinh dưỡng

· Phân huỷ urê + hợp chất chứa urê thành NH
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· Cung cấp protein cho dê bằng bản thân vi sinh vật

b) Tiêu hoá ở dê con 

Khi bú sữa, sữa chảy qua rãnh thực quản xuống thẳng dạ múi khế và sữa sẽ được tiêu hoá ở đây và ruột non, càng lớn dạ cỏ sẽ càng phát triển và hệ vi sinh vật dạ cỏ dần dần được hình thành. 

c) Tiêu hoá ở dê lớn






Khi dê ăn, thức ăn được nhai sơ, thấm nước bọt và đi vào dạ cỏ, dạ tổ ong. Ở đây thức ăn sẽ được nhào trộn, làm mềm đi, lên men ( tiêu hoá nhờ hệ vi sinh vật) sau đó bằng động tác ợ hơi thức ăn sẽ được nhai lại kỹ, thấm nhiều nước bọt, rồi mới đi xuống dạ lá sách, múi khế xuống ruột non (tiêu hoá nhờ dịch tiêu hoá), ruột già và được thải ra ngoài qua hậu môn.     

II.  GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG

2.1. Một số giống dê ở Việt Nam

a) Dê địa phương (Dê Cỏ)





· Có nhiều màu lông khác nhau, đa số màu vàng nâu hoặc đen loang trắng                              

· Trọng lượng sơ sinh: 1,7 – 1,9 kg

· Trọng lượng trưởng thành: 30 –35 kg



· Khả năng cho sữa: 350 –370 gr/ngày

· Chu kỳ cho sữa: 90 –105 ngày

· Tuổi phối giống lần đầu: 6 –7 tháng

· Đẻ trung bình 1- 4 con/lứa và 1,5 lứa/năm

· Phù hợp với chăn thả quảng canh với mục đích lấy thịt

b) Dê Bách Thảo

Là giống dê được nuôi để lấy thịt và sữa. Một số tài liệu cho rằng nguồn gốc của nó là con lai giữa dê British-Alpine từ Pháp với dê Ấn Độ

· Dê có màu lông đen loang sọc trắng, tai to cụp xuống 

· Trọng lượng sơ sinh: 2,6-2,8 kg

· Trọng lượng trưởng thành: 40-45 kg/cái (đực : 60-65 kg)

· Khả năng cho sữa: 1,1-1,4 kg/ngày

· Chu kỳ cho sữa: 148-150 ngày

· Tuổi phối giống lần đầu: 7-8 tháng tuổi

· Đẻ trung bình 1-7 con/lứa và 1,8 lứa/năm

· Dê hiền lành, có thể nuôi nhốt hoặc chăn thả
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Hình 1: Giống dê bách thảo

c) Dê Beetal

· Là giống dê nhập từ Ấn Độ, màu lông đen, thỉnh thoảng có màu đỏ, hoặc đốm  trắng, tai to dài cụp, mặt gồ, con đực thường có râu cằm

· Trọng lượng sơ sinh: 2,8-3,5 kg

· Trọng lượng trưởng thành: 42-46 kg

· Khả năng cho sữa: 1,4-1,6 kg/ngày với chu kỳ 180-185 ngày

· Tuổi phối giống lần đầu: 8-9 tháng tuổi

· Đẻ trung bình 1-3 con /lứa và 1,3 lứa/năm. 

d) Dê Bore 

· Là giống dê chuyên dụng thịt, được nhập vào Việt Nam từ Mỹ và Úc. 

· Giống dê này có thân màu trắng; cổ, đầu, tai có màu nâu đỏ; trán và mặt màu trắng, sừng thường uốn cong về phía sau.
· Con đực nặng 100-160 kg, con cái nặng 90-110 kg .
· Nhiều nước đã nhập giống dê Bore để lai tạo giống dê thịt phù hợp với điều kiện ở từng nước. Hiện nay đang được nuôi tại Trung tâm nghiên cứu dê - thỏ Sơn Tây (Hà Tây) .
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Hình 2: Giống dê Bore
2.2. Kỹ thuật chọn giống

    a) Chọn dê cái giống

+ Chọn qua đời trước (ông bà, bố mẹ)
     

 Nên chọn con giống từ những ông bà, bố mẹ có lý lịch rõ ràng, có khả năng sản xuất cao, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của dòng, giống.
+ Chọn qua bản thân, cá thể



· Chọn ngoại hình

  
        

· Ngoại hình của dê cái nên chọn làm giống


- Đầu rộng, hơi dài, rắn chắc, vẻ mặt linh hoạt


- Cổ dài, mềm mại



     

- Lưng thẳng





- Sườn tròn và xiên về phía sau



- Hông rộng và hơi nghiêng đảm bảo cho dê có bầu vú gắn chặt vào phần bụng 



- Những mạch máu lớn nổi rõ ở phía sau vú ( vú da)
    

- Chân trước và sau thẳng cân đối

     

- Núm vú to dài từ 4-6 cm treo vững vàng trên bầu vú
     

- Các tĩnh mạch ở phía trước bầu vú nổi rõ
     

- Hàm dài khỏe
· Ngoại hình dê cái không nên chọn làm giống



- Đầu dài, trụi lông tai





- Cổ ngắn, thô  






- Sườn thẳng, nhìn ngang có hình viên gạch



- Bụng nhỏ






- Vú thịt (bóp thấy cứng như khối thịt )


   

- Chân không thẳng và không cân đối



- Xương hông hẹp và dốc

· Chọn khả năng cho sữa




· Nên chọn dê có sản lượng sữa trung bình hàng ngày cao, mức sụt sữa thấp và thời gian cho sữa kéo dài

· Với giống dê Bách Thảo, nên chọn con có năng suất sữa cao hơn 1,1 lít/ngày và thời gian cho sữa đạt 150 ngày trở lên

· Chọn khả năng sinh trưởng phát triển, khả năng sinh sản và khả năng thích ứng với ngoại cảnh



· Khả năng sinh trưởng, phát triển




Nên chọn những cá thể có chỉ tiêu sinh trưởng phát triển luôn cao hơn mức trung bình của đàn



· Khả năng sinh sản   





Chọn dê cái có tỷ lệ thụ thai hàng năm phải đạt trên 80% trở lên, khoảng cách lứa đẻ đều đặn, số con đẻ ra, tỷ lệ nuôi sống, số dê con sinh ra/năm/mẹ phải cao hơn trung bình giống (như dê Bách Thảo phải đạt từ 3 con/năm/mẹ )

· Khả năng thích ứng với ngoại cảnh



Dê có sức đề kháng cao đối với bệnh tật và ngoại cảnh, ăn tốt, sinh nở dễ dàng
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Hình 3: Dê có ngoại hình tốt
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   Hình 4: Dê có ngoại hình xấu
  b) Chọn dê đực giống        

    + Chọn qua đời trước (ông bà, bố mẹ): chọn con đực từ dê bố mẹ là dê cao sản, có lý lịch rõ ràng, đẻ từ lứa thứ 2 đến lứa thứ 4 

   + Chọn qua bản thân, cá thể

· Ngoại hình: dê đực thân hình cân đối; đầu ngắn, rộng ; tai to, dày, dài; cổ to; ngực nở; tứ chi khoẻ mạnh; 4 chân thẳng, cứng cáp, chắc chắn; hai tinh hoàn đều đặn, to và săn .

· Năng suất: bản thân dê đực giống phải trên một cấp giống, đặc biệt tỉ lệ phối giống thụ thai đạt trên 85 %.
2.3. Kỹ thuật nhân giống

a) Nhân giống thuần chủng




· Mục đích: tạo ra đàn giống thuần mang những đặc trưng của dòng, giống.
· Phương pháp: Sử dụng những con đực tốt phối với những con cái trong cùng một giống.





Chú ý : tránh sử dụng những con đực phối với những con cái cùng bố mẹ, ông bà để tránh hiện tượng đồng huyết xảy ra.
b) Nhân giống lai tạo


· Mục đích : tạo ra những đàn con lai có năng suất cao


· Phương pháp: Sử dụng những con đực tốt, có năng suất cao phối với những con cái khác giống
       



· Hiện nay ta có thể sử dụng dê đực Boer lai với dê cái Bách Thảo; dê đực Bách Thảo lai với dê Cỏ hoặc dê đực Boer lai với dê F1( Bách Thảo x dê Cỏ ).
III. THỨC ĂN

Thức ăn của dê rất phong phú và đa dạng, kể cả một số loại thức ăn có mùi và độc tố dê vẫn có khả năng sử dụng tốt.

3.1. Phân loại thức ăn

 a) Thức ăn thô: là loại thức ăn có khối lượng lớn, nhiều xơ, chất dinh dưỡng  thấp



- Thức ăn thô xanh : là các loại cỏ, lá cây ... còn xanh



- Thức ăn thô khô: là các loại thức ăn thô xanh được phơi khô



- Thức ăn ủ chua: là những loại thức ăn thô xanh, phụ phế phẩm được băm nhỏ rồi đem ủ chua.


- Thức ăn củ quả: là các loại củ quả như: khoai mì, khoai lang, bầu, bí ...


b) Thức ăn tinh: là loại thức ăn có khối lượng nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng cao: các loại bắp, đậu, lúa, gạo, các loại cám, thức ăn tổng hợp ....


c) Thức ăn bổ sung: là loại thức ăn mà gia súc cần với một lượng nhỏ nhưng lại rất cần thiết cho cơ thể như: các loại vitamin, khoáng đa,vi lượng ...

3.2. Cách lập khẩu phần thức ăn

Muốn xây dựng khẩu phần ăn cho dê cần phải nắm một số thông tin:


a) Nhu cầu các chất dinh dưỡng của dê: năng lượng, protein, chất xơ, canxi, photpho...


b)Thành phần hoá học, giá trị dinh dưỡng và giá bán các loại thức ăn mà ta muốn sử dụng


c) Chất lượng của các loại thức ăn mà ta sử dụng (ảnh hưởng đến khả năng thu nhận thức ăn)

Ví dụ: để xây dựng khẩu phần cho một dê Bách Thảo cho sữa nặng 40 kg.

Dựa trên cơ sở lượng vật chất khô (VCK) cho dê hướng thịt là 3%/trọng lượng cơ thể và dê hướng sữa là 4%/trọng lượng cơ thể

( Ta tính được lượng VCK cần :  40kg x 4% = 1,6 kg

Trong đó, thức ăn thô xanh chiếm một lượng VCK là 65% (1,04kg) khẩu phần và thức ăn tinh là 35 % (0,56 kg) khẩu phần

Nếu dùng loại thức ăn thô xanh chứa 20% VCK và thức ăn tinh chứa 90% VCK thì lượng thức ăn trong ngày của dê :

( Thức ăn thô xanh: 1,04 : 0,2 =  5,2 kg


 Thức ăn tinh :  0,56 : 0,9 =  0,62 kg

(  Sau đó dựa vào nhu cầu năng lượng, protein, canxi, photpho ... để điều chỉnh số lượng thành phần thức ăn hợp lý trong khẩu phần

Một số khẩu phần thức ăn của dê (tham khảo)

	Loại dê
	Thức ăn tinh (kg/con/ngày)
	Củ quả (kg/con/ngày)
	Thô xanh (kg/con/ngày)

	Hậu bị
	0,05-0,1
	0,2
	2-4

	Đực giống
	0,2
	0,3
	5-6

	Cạn sữa, có chữa
	0,2
	0,3
	4-5

	Nuôi con
	0,4-0,6
	0,3
	5-6


Khẩu phần cho dê tùy theo trọng lượng và năng suất sữa (tham khảo)
	Loại thức ăn (kg/con/ngày)
	Dê 30 kg cho 1lít sữa
	Dê 40 kg
	Dê 50 kg

	
	
	1 lít sữa
	1,5 lít sữa
	1 lít sữa
	1,5 lít sữa

	- Cỏ lá xanh
- Lá cây họ đậu
- Thức ăn tinh 

(14-15% protein)
	3
1
0,35-0,4
	3,5
1,5
0,4-0,5
	4
2
0,6-0,7
	4
2
0,5-0,6
	4
2
0,9-1



IV. CHUỒNG TRẠI

4.1. Địa điểm
- Chọn khu đất rộng rãi, cao ráo, thoáng mát, dễ khai thác

- Khu chăn nuôi cần biệt lập, xa khu dân cư, phố chợ, các trang trại khác

- Thuận tiện đi lại, vận chuyển, có đầy đủ điện, nước

- Thuận tiện trong vấn đề xử lý chất thải, tránh ô nhiễm môi trường

4.2. Hướng chuồng

Tuỳ theo quy mô chăn nuôi và thiết kế chuồng trại mà ta cần xác định hướng chuồng phù hợp với mục đích tạo sự mát mẻ về mùa nóng và ấm áp về mùa lạnh, tránh mưa tạt, gió lùa. Nên làm chuồng xoay về hướng Đông hoặc Đông Nam ( 1 dãy ) ; hướng Đông –Tây ( 2 dãy ).
4.3.  Chuồng trại

a) Kiểu chuồng: chuồng dê có nhiều kiểu khác nhau: chuồng dê nhốt chung hay chuồng dê bên trong chứa các cũi lồng. 

b) Yêu cầu 

· Nền đất hoặc xi măng có độ dốc 2-3 %

· Sàn cách mặt đất 0,5-0,8 m

· Thanh lót sàn: rộng 2-2,5 cm; khoảng cách thanh lót sàn: 1-1,5 cm

· Vách chuồng cao: 1,0 – 1,2 m, có khe hở để dê chui đầu.

· Máng ăn cỏ trước chuồng cách sàn 20-30 cm

· Máng thức ăn tinh, máng uống đặt trong chuồng

· Có hệ thống mương thoát và xử lý chất thải

· Diện tích chuồng:

· Dê con theo mẹ:     0,2 m2
· Dê cai sữa :            0,3 m2
· Dê cái tơ, dê thịt :   0,6 m2 

· Dê sinh sản :           0,8 m2 

· Dê đực :                  1,5-2 m2


c) Cũi lồng : 

· Có thể làm bằng tre, gỗ hoặc các nguyên liệu sẵn có nhưng phải đảm bảo chắc chắn, gọn gàng, không để dê chui qua, lọt chân, xây xát.
· Kích thước: cao 1,5-1,8 m, rộng 1,2-1,4 m, dài (sâu) 1,3-1,5 m, diện tích là 1,5-1,8 m2 đủ nhốt một dê mẹ + đàn con hoặc 2-3 dê lứa

· Đáy lồng cao cách mặt đất 0,5-0,8m làm bằng những thanh gỗ, tre thẳng, bản rộng 2-2,5 cm được đóng thành liếp có khe hở 1-1,5 cm để phân lọt qua.
· Máng cỏ đặt ở phía trước, máng thức ăn tinh, máng uống treo bên trong lồng, cạnh cửa, cửa lồng chắc chắn, đóng mở dễ dàng 

4.4. Sân chơi  

Sân là nơi để dê hoạt động và giao phối, sân nằm sát chuồng, có rào, bằng phẳng, có cây tạo bóng mát, nên đặt thêm máng ăn và máng uống cho dê. Diện tích sân chơi gấp 3 lần diện tích chuồng.
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                             Hình 5: Kiểu chuồng nhốt chung 
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                      Hình 6:  Kiểu chuồng bên trong chứa các cũi lồng

V. KỸ THUẬT CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

5.1. Chăm sóc nuôi dưỡng dê từ sơ sinh đến cai sữa

a) Từ sơ sinh đến 15 ngày tuổi

· Dê con sau khi đẻ được lau khô, cắt, buộc và sát trùng rốn. 

· Đưa dê con vào nằm ổ lót rơm rạ bên cạnh mẹ để sưởi ấm. 

· Sau khi đẻ 20-30 phút cho dê con bú sữa đầu.

· Nếu dê con mới đẻ yếu, cần giúp dê con tập bú, hoặc vắt sữa đầu cho dê con bú bằng bình 3-4 lần/ngày. 

· Cho dê con bú đều cả hai vú dê mẹ. 

· Từ 11 ngày tuổi trở đi, nên bắt đầu tập cho dê con ăn các loại thức ăn dễ tiêu như chuối chín, bột ngô, bột đậu tương rang, đặc biệt là các loại cỏ lá non... 

b) Từ 15 đến 45 ngày tuổi


· Đối với dê mẹ có sản lượng sữa > 1lít/ngày
- Tách dê con khỏi dê mẹ để vắt sữa dê mẹ (2 lần/ngày )



- Cho dê con vào bú mẹ sau khi vắt sữa + bú dặm thêm để đảm bảo số lượng sữa bú được là 450-600 ml/con/ngày (cân dê con trước và sau khi bú mẹ)

- Tập cho dê con ăn các loại thức ăn dễ tiêu: chuối chín, bột ngô, bột đỗ tương rang, các loại cỏ lá non …..




- Từ 24 – 45 ngày bổ sung 30 –35 gr thức ăn tinh /con/ngày

· Đối với chăn nuôi gia đình và với dê cho sữa dưới 1 lít/ngày và đẻ 1con 
- Áp dụng phương thức tách dê con khỏi dê mẹ ban đêm (từ 5 giờ chiều nay đến 6 giờ 30 sáng hôm sau), vắt sữa 1 lần/ngày vào buổi sáng.

- Cho con theo bú mẹ cả ngày không cần cho bú thêm sữa mẹ bằng bình nữa. 

c) Từ 45 đến 90 ngày tuổi
- Trong giai đoạn này, cần cho dê uống 600 ml sữa, rồi giảm dần xuống 400 ml sữa nguyên chất/con/ngày, chia thành 2 lần.

- Sữa cần được hâm nóng 38 – 40 0C. 

- Trong giai đoạn 46-90 ngày tuổi thì cho ăn thêm 50-100 g thức ăn tinh. 

- Lượng thức ăn thô tăng dần đến hết 3 tháng tuổi khi dê con tự ăn không cần đến sữa mẹ 

- Cung cấp đủ nước uống sạch cho dê con

- Cai sữa lúc dê đạt 90 ngày tuổi .

5.2. Chăm sóc nuôi dưỡng dê hậu bị giống

- Nuôi dê hậu bị theo khẩu phần qui định để tăng khả năng sinh trưởng phát triển cơ thể hợp lý. Cho ăn đầy đủ thức ăn thô xanh (2-5 kg/ngày) bằng 75-80% VCK/ngày, phần còn lại bổ sung bằng thức ăn tinh và phụ phẩm nông nghiệp.
-  Cung cấp đầy đủ nước sạch, cho dê vận động 3-4 giờ/ngày

- Riêng dê đực sau 3 tháng tuổi phải nuôi tách riêng và chỉ cho giao phối khi dê đạt 11-12 tháng tuổi.
- Giai đoạn này dê thường hay mắc các bệnh về đường tiêu hoá như tiêu chảy, chướng bụng đầy hơi. Do đó cần phải vệ sinh sạch sẽ thức ăn, nước uống, chuồng trại.


5.3. Chăm sóc nuôi dưỡng dê cái sinh sản



a) Phối giống

- Chu kỳ động dục của dê 16 -26 ngày ( trung bình là 19-21 ngày ), động dục kéo dài 1-3 ngày   

- Hiện tượng động dục: âm hộ hơi sưng, đỏ hồng, chảy dịch nhờn, kêu la bỏ ăn, nhảy lên lưng con khác, nếu đang tiết sữa thì giảm sữa đột ngột. 

- Sau khi phát hiện động dục thì sau 18 -36 giờ phối giống là thích hợp

- Nên phối giống 2 lần cách nhau 12 giờ 

- Trong thực tế nên bỏ qua 1 -2 lần động dục đầu tiên rồi mới cho phối giống.
- Đối với dê cái đang sinh sản, sau khi đẻ 1,5-2 tháng mới cho phối giống lại

- Phải có sổ theo dõi phối giống để ghi chép ngày phối, kết quả phối giống và dự kiến ngày đẻ



 

b) Dê cái mang thai






- Sau khi phối giống theo dõi nếu đến chu kỳ động dục mà không thấy dê động dục trở lại là dê đã thụ thai

- Thời gian mang thai trung bình là 150 ngày (145-157 ngày)

- Khi dê mang thai, nhu cầu dinh dưỡng của dê tăng dần lên, đặc biệt là 2 tháng cuối cùng, cần đáp ứng đủ số lượng và chất lượng thức ăn để nuôi thai và có nhiều sữa sau khi sinh.



- Đối với dê mang thai lần đầu, cần xoa bóp bầu vú để kích thích tuyến sữa phát triển và tập cho dê quen dần việc vắt sữa sau này.


- Không chăn thả xa chuồng và tránh dồn đuổi, đánh đập


- Khi cạn sữa cần giảm từ từ số lần vắt và số ngày vắt sữa

c) Dê đẻ







- Dê sắp đẻ nên nhốt riêng từng con ở chuồng đã được tiêu độc sát trùng

- Trước khi đẻ 5-10 ngày nên giảm bớt thức ăn tinh ở những dê cái có năng suất sữa cao để tránh viêm vú, sốt sữa


- Chuẩn bị cũi, lót ổ nằm cho dê con và các dụng cụ như cồn iốt, giẻ lau, kéo, chỉ cắt rốn 

- Biểu hiện dê sắp đẻ: dê khó chịu, đi đái luôn, bầu vú và âm hộ sưng đỏ, bụng sa, bầu vú căng. Âm hộ có dịch đặc chảy và xuất hiện bọc nước ối là dê sắp đẻ. Khi ối vỡ, dê đẻ từ 1-4 giờ là xong.
- Nếu đẻ khó, cần hổ trợ bằng cách đưa tay đã sát trùng vào xoay thai theo chiều thuận và phụ kéo theo nhịp rặn của dê mẹ.
- Khi dê con ra ngoài cần lau nhớt từ miệng, mũi ,tai, mình ...., cắt rốn, sát trùng

- Bình thường nhau sẽ ra trong vòng 4 giờ sau khi sanh xong, làm vệ sinh sạch sẽ bầu vú và bộ phận sinh dục                                    


- Dê mẹ đẻ xong cho uống nước ấm có pha muối 0,5% hoặc nước đường 5-10%. Hàng ngày cho dê mẹ ăn thức ăn thô,  xanh non, thức ăn tinh chất lượng tốt theo khẩu phần

Hình ảnh thai bình thường và không bình thường ở dê
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     Hình 7: Ngôi thai bình thường      Hình 8: Ngôi thai không bình thường
5.4. Chăm sóc và nuôi dưỡng dê đực giống

+ Khẩu phần/ngày cho 1 dê đực 50 kg ( tham khảo)

· 5,5 kg cỏ, lá

· 0,4 kg thức ăn tinh

· Bổ sung khoáng bằng đá liếm

 + Chăm sóc :

- Nên nuôi và tách riêng dê đực khỏi đàn dê cái để tăng thêm tính hăng của dê đực và dễ quản lý, theo dõi khâu phối giống

- Thường xuyên cho vận động ít nhất 2 lần/ tuần

- Nếu phối giống trên 3 lần/ngày cần bổ sung thêm 0,3 kg cỏ, lá hoặc 1-2 quả trứng gà

- Có sổ theo dõi phối giống cho từng đực giống

- Tỉ lệ đực/cái là 1/20-25

- Khi khả năng phối giống thấp dưới 60% và tuổi của dê đực trên 6 năm tuổi thì loại thải.

VI. KỸ THUẬT VẮT SỬA
[image: image12.jpg]


Vắt sữa cho dê phải thao tác đúng qui trình kỹ thuật, đặc biệt là khâu vệ sinh bầu vú trước và sau khi vắt sữa, dê đực phải được nhốt cách xa chuồng dê cái vắt sữa. 

Cách vắt sữa: 
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Tư thế của dê khi vắt sữa có thể được thực hiện một cách đơn giản bằng cách buộc dê vào gốc cây hoặc đưa dê vào khung giá (xem hình 9,10,11). Tuy nhiên, trong bất  kỳ trường hợp nào, đầu của dê phải được giữ cố định   [image: image14.jpg]


để đảm bảo antoàn trong quá trình vắt. Phải giữ yên tĩnh trong quá trình vắt sữa. 

- Qui trình vắt sữa: Chuẩn bị các dụng cụ vắt sữa đã được rửa sạch và khử trùng như xô: bình đựng sữa, ống đong, khăn lau, nước ấm, khăn lọc sữa... 

Những dê cái thuần tính, chỉ cần một người vắt thì cần có giá buộc hoặc người khác đứng giữ sừng hoặc 2 tai. 

Rửa sạch bầu vú bằng nước ấm 37 - 400C, lau khô, xoa bóp nhẹ xung quanh bầu vú để kích thích tuyến sữa rồi mới vắt. Thao tác vắt phải nhanh, đều đặn thì dê mới tiết sữa nhiều. Có thể sử dụng phương pháp vắt nắm, cuối cùng vắt vuốt để kiểm tra và lấy hết sữa ra khỏi vú. 

Khi bắt đầu vắt, phải quan sát những tia sữa đấu tiên và trạng thái bầu vú, núm vú, phản ứng của dê mẹ và lượng sữa vắt được để phát hiện bệnh lý và điều trị kịp thời. 

Cụ thể, trình tự các bước khi vắt sữa dê như sau: 

1. Rửa sạch tay trước khi vắt sữa 

2. Rửa bầu vú dê bằng nước ấm sạch hoặc nước máy có thuốc sát trùng. Sau đó 
dùng khăn sạch lau khô bầu vú và tay người vắt. Tuyệt đối không vắt sữa khi tay còn ướt. 

3. Siết chặt ngón tay cái và ngón trỏ ở vị trí gốc núm vú để sữa không trở lại bầu vú được 

4. Tiếp tục siết ngón tay áp nỏ để ép sữa ra ngoài. Tia sữa đầu tiên cần được loại bỏ.
5. Tiếp tục siết chặt ngón tay áp út, lưu ý tạo áp lực đều đặn. 

6. Cuối cùng siết chặt ngón út để ép hết sữa ra ngoài. 

7. Thả lỏng toàn bộ các ngón tay và lặp lại quá trình vắt như trên. 

8. Khi thấy sữa chảy ra ít thì gãi nhẹ vào bầu vú để kích thích sữa phân tiết vào núm vú. 

9. Vắt kiệt sữa cho đến giọt cuối cùng bằng cách kẹp chặt núm vú vào giữa ngón tay cái và ngón chỏ. 

10. Vuốt dọc theo chiều dài núm vú. Chú ý thao tác không quá mạnh và không gây tổn thương hoặc làm cho dê đau đớn. 


Lọc sữa: Sữa sau khi vắt, được lọc qua 8 lớp vải xô màn sạch, thanh trùng hoặc tiệt trùng và bảo quản ở nhiệt độ lạnh. Vải lọc sữa phải được giặt sạch hàng ngày, phơi khô. 

VII. VỆ SINH PHÒNG BỆNH

· Mua giống ở những trại giống có uy tín, cách ly 2-3 tuần mới nhập đàn

· Có hố sát trùng ở cửa ra vào, hạn chế khách tham quan, cách xa các khu chăn nuôi khác

· Hàng ngày phải vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, sát trùng chuồng trại, tiêu độc cống rãnh 1 lần /tháng.
· Vệ sinh thức ăn nước uống, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý.
· Tẩy giun sán cho dê con lúc 3 tháng tuổi, dê hậu bị trước phối giống

· Định kỳ kiểm tra và phun xịt cơ thể để phòng: ve, ghẻ, nấm

· Định kỳ tiêm phòng các loại vaccin: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng.
· Nếu trong đàn có nhiều con mắc bệnh hoặc chết cùng triệu chứng và bệnh tích, cần gửi mẫu bệnh phẩm đi kiểm tra, xác định nguyên nhân và có biện pháp điều trị thích hợp.
VIII. BỆNH Ở DÊ

8.1. BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (FMD)

Là 1 bệnh lây lan ở thú có móng chẻ với đặc điểm là có những mụn nước ở miệng và chân

· Căn bệnh

Là 1 virus thuộc giống Aphthovirus, họ Picornaviridae, có 7 type: O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3, ASIA. Ở Việt Nam thường gặp type O, A, Asia1

· Cách lây lan

· Bệnh lây lan rất nhanh, có thể đi xa 250 km qua gió

· Lây lan qua đường hô hấp & tiêu hóa bởi thức ăn, nước uống, dụng cụ, chất độn chuồng, tiếp xúc ….

· Triệu chứng

· Ủ bệnh :2 -14 ngày

· Sốt  : 40 - 41 0C

· Xuất hiện các mụn nước ở miệng, lưỡi, nướu răng, môi, vòng móng, núm vú …

· Chảy nhiều nước bọt

· Kém ăn, đi đứng khó khăn, lở mồm, long móng

· Điều trị : 

Không nên điều trị vì sẽ làm phát tán mầm bệnh và lây lan bệnh trên diện rộng

· Phòng bệnh

Đây là bệnh bắt buộc phải công bố dịch

Vệ sinh chuồng trại, sát trùng, tiêu độc theo định kỳ

Dùng vaccin phòng bệnh Lở mồm long móng

8.2. BỆNH CHƯỚNG HƠI DẠ CỎ

· Nguyên nhân: 
· Thức ăn ôi mốc, thức ăn chứa nhiều nước.
· Ngộ độc thuốc trừ cỏ hoặc cây lá có độc tố.
· Thay đổi đột ngột thức ăn từ thô sang tinh  

· Dê bị cảm lạnh, viêm ruột, bội thực dạ cỏ... 

· Triệu chứng: 
· Con vật bứt rứt, ngoảnh nhìn hông trái, chân đạp vào bụng. 

· Bụng căng, mất phản xạ ợ hơi, bỏ ăn, không nhai lại, chảy nước bọt. 

· Con vật chết nhanh do ngạt thở, truỵ tim mạch. 

· Điều trị 
· Kéo lưỡi con vật ra nhiều lần, hoặc cho vào mồm nó một ống thông dạ cỏ, nhấc hai chân trước lên, cho con vật ở trạng thái dựng đứng. 

· Dùng rơm hoặc muối rang xoa bóp nhiều lần vùng dạ cỏ để làm tăng nhu động dạ cỏ và thoát hơi.

· Lấy 5 nhánh tỏi + 5 lá trầu không + 1/4 chén than củi giã nát pha với 1/2 lít nước dưa cải chua cho bò uống.

· Cho uống 1 – 2 chai bia hoặc 1/4 lít dầu ăn

· Uống 20 gam muối Bicarbonate natri hoặc Magiê sulphate pha với 1  lít nước ấm 

· Dùng TROCA chọc dạ cỏ khi cấp cứu ở giai đoạn cuối cùng của chướng hơi cấp tính. 

· Phòng bệnh: 

· Không cho dê ăn thức ăn ôi mốc, 

· Không cho ăn quá nhiều thức ăn tinh (hạt, củ quả) 

· Không  chăn ở bãi ẩm ướt. 

· Cho ăn cỏ khô trước khi cho ăn cỏ non đầu vụ; diệt cỏ, cây độc trên bãi chăn. 

8.3. HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY

· Nguyên nhân

· Do điều kiện chăn nuôi chật chội ẩm thấp 

· Thức ăn và sữa kém chất lượng, thay đổi chế độ ăn đột ngột

· Thiếu sữa đầu

· Do vi sinh vật :

· Vi khuẩn: Escherichia coli, Clostridium perfrigens, Samonella

· Virus:Rotavirus , Coronavirus 

· Triệu chứng






· Tiêu chảy phân nhão, lỏng, có bọt, vàng, xanh, hôi thối

· Mất nước, buồn rầu, mồm khô, mất phản xạ bú mẹ, yếu ớt ; đầu, tai, mũi bị lạnh, đuôi mắt nhợt nhạt, thân nhiệt hạ, bỏ ăn


· Điều trị


· Đưa dê vào nơi khô ráo , ấm áp

· Bổ sung lượng nước và chất điện giải bằng :ORESOL


· Kháng sinh sử dụng :Tetracyclin, Neomycin, Colistin

· Có thể sử dụng nước sắc các loại lá, quả có chất chát

8.4. BỆNH VIÊM PHỔI

· Nguyên nhân


· Do tác động của môi trường như lạnh, gió lùa, vận chuyển, ẩm ướt làm giảm sức đề kháng

· Do vi khuẩn, virus & ký sinh trùng

· Triệu chứng
· Bệnh ở dạng quá cấp làm dê chết nhanh

· Bệnh ở dạng cấp tính: tất cả các lứa tuổi đều có thể mắc bệnh. Dê bị sốt, ho, thở khó, đau, đầu cúi xuống, có thể chảy nước mũi và chảy dãi, dê không muốn hoạt động. 

· Tỉ lệ mắc bệnh 50-100% 

· Điều trị
· Kháng sinh sử dụng (dùng một trong các loại) :Tylosin (10-15mg/kg), Tiamulin (15-20 mg/kg), Tetracyclin (15 mg/kg), lincomycin (1cc/10kgP)
· Bổ sung thêm : Dexamethasol, Long đờm, Anagin ,Vitamin


8.5 BỆNH VIÊM VÚ

· Nguyên nhân: Do các tác nhân như virus, Mycoplasma và vi khuẩn ( chủ yếu là Staphylococcus aureus )

· Do vú bị sây sát nhiễm trùng

· Do lây lan từ các bệnh đường sinh dục, sốt sữa .
· Do thao tác vắt sữa không đúng

· Do chuồng trại, nơi vắt sữa không hợp vệ sinh
· Triệu chứng

· Giảm tiết sữa, vú sưng, nóng, đỏ, đau

· Sốt, biếng ăn, sút cân, buồn rầu, cúi đầu

· Sữa hơi vàng, lẫn máu,vón cục, có mủ

· Chân sau bên vú viêm đi tập tễnh, xoạc ra

· Dê con bú mẹ bị tiêu chảy, đói, tỉ lệ chết tăng cao

· Điều trị

Cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì mới có hiệu quả

· Kháng sinh sử dụng(dùng một trong các loại): Doxycyclin, Ampicillin, Penicillin, Tylan ( Tylosin).

· Bổ sung thêm : Dexamethasol, Anagin ,Vitamin


· Phòng bệnh

- Cho dê con bú mẹ sớm sau khi sinh ra.
· Chống xây xát bầu vú, núm vú

· Vệ sinh sạch và khô núm vú trước khi vắt sữa, rửa tay sạch trước khi vắt sữa

· Vệ sinh chuồng trại và nơi vắt sữa sạch sẽ

· Cách ly dê bị viêm vú ra khỏi đàn


8.6. BỆNH VIÊM MẮT TRUYỀN NHIỄM

· Nguyên nhân

Do một số vi khuẩn như Mycoplasma và Chlamydia psittaci

· Triệu chứng

· Vùng lông, da dưới mắt, cạnh mắt bị ướt

· Kết mạc mắt đỏ và sưng, sau vài ngày thì xung huyết, giác mạc bị mờ, có thể bị loét giác mạc

· Mắt đau và nhắm lại, hay nháy mắt

· Dê sút cân, một số có thể tự khỏi nếu mắt không bị loét

· Điều trị

· Rửa mắt bằng dung dịch nước muối hoặc nước sạch

· Dùng thuốc mỡ kháng sinh nhỏ 2 lần/ngày (Tetracyclin, Gentamycin)

· Trường hợp mắt kéo màng thì dùng dung dịch Sun-phat kẽm 10% nhỏ 2-3 lần/ngày

· Khi nhiều gia súc trong đàn nhiễm bệnh thì cần dùng kháng sinh tiêm

· Vệ sinh chuồng trại và phun xịt sát trung khu vực chuồng nuôi 
8.7. BỆNH VIÊM LOÉT MIỆNG TRUYỀN NHIỄM

Là bệnh truyền nhiễm có tính chất lây lan mạnh .

· Nguyên nhân và dịch tễ

· Do một loại virus (Parapox vius) gây ra

· Nó xâm nhập vào dê qua chỗ xây xát, trầy da

· Tỷ lệ mắc bệnh ở dê con là 100%, dê trưởng thành mắc bệnh nhẹ

· Nguồn truyền bệnh là dê mắc bệnh, các vẩy bệnh rơi xuống đất

· Triệu chứng

· Các nốt nhú đỏ phát triển thành các mụn nước, mụn mủ và tạo vẩy.

· Chủ yếu mọc ở trên môi, mép, lưỡi, niêm mạc miệng, có thể có ở mặt, tai, bầu vú, núm vú, bìu dái,âm hộ.

· Dê đau, kém ăn, chảy dãi có mùi hôi.

· Điều trị

· Dùng dung dịch sát trùng và bột kháng sinh, sunfamid để điều trị các vết loét ( bôi 2-3 lần/ngày )
· Dùng kháng sinh tiêm để dê mau lành bệnh.

· Sát trùng chuồng trại , khu chăn nuôi .

8.8. BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG
· Nguyên nhân

· Bệnh do vi khuẩn Pasteurella hemolytia gây nên

· Bệnh xẩy ra sau khi nhiễm vi khuẩn  hoặc độc tố vi khuẩn 

· Triệu chứng






-   Cấp tính: dê sốt cao Sốt  : 40 - 41 0C, chảy nước mắt, nước mũi

· Dê lờ đờ, sụt cân, khó thở và ho

· Tỷ lệ chết tới 10% hoặc cao hơn

· Phổ biến thường thấy một con trong đànchết đột ngột trước khi có biểu hiện triệu chứng.

· Điều trị


· Đưa dê vào nơi khô ráo , ấm áp

· Bổ sung lượng nước và chất điện giải bằng :ORESOL
· Bổ sung  : Dexamethasol, Anagin ,Vitamin
· Kháng sinh sử dụng :Tetracyclin, Neomycin, Colistin

· Có thể sử dụng nước sắc các loại lá, quả có chất chát

· Phòng bệnh

· Vệ sinh chuồng trại và nơi vắt sữa sạch sẽ

· Cách ly dê bị viêm vú ra khỏi đàn

· Tăng cường sức đề kháng tự nhiên bằng cách cho dê con sơ sinh  bú sữa đầu sớm và đầy đủ.
(((
TÁC HẠI KHI SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Trong những năm gần đây, trên cả nước, việc sử dụng chất cấm, chất kích thích, kháng sinh trong chăn nuôi diễn biến khá phức tạp. Kết quả kiểm soát chất cấm trong TACN tại 6 tỉnh, thành trọng điểm trong năm 2014 gồm: Đồng Nai, TP Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, đã phát hiện nhiều mẫu dương tính với chất Salbutamol.
Theo quy định, Salbutamol, Clenbuterol và Ractopamine là 3 chất đứng đầu trong danh mục 18 chất kháng sinh, hóa chất bị cấm sử dụng trong chăn nuôi tại hầu hết các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, 3 chất này cũng chính thức bị cấm từ năm 2002 đến nay. Chất tạo nạc Salbutamol và Clenbuterol được trộn cùng cám làm thức ăn cho lợn và gà. Các chất này có tác dụng làm lợn tăng trọng nhanh, tiêu biến mỡ và tăng tỉ lệ thịt nạc. Người tiêu dùng ăn phải loại thịt có chứa chất này về lâu dài có thể sẽ mắc các bệnh, triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe như tăng huyết áp, tim đập nhanh, buồn nôn, tác dụng xấu với phụ nữ mang thai, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. 

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại tình trạng sử dụng các loại kháng sinh như Sulfadimidine, Florfenicol... trong TACN gia súc, gia cầm vượt ngưỡng cho phép, giúp kích thích tăng trọng cho gia súc, hỗ trợ tiêu hóa và phòng bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng các kháng sinh này lại làm tăng nguy cơ lây lan, bùng nổ dịch bệnh cho đàn gia súc. Đồng thời, tồn dư kháng sinh sẽ ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc kháng sinh, về lâu dài là tình trạng kháng thuốc.

Những người chăn nuôi cần nâng cao hơn nữa ý thức sản xuất ra những sản phẩm chăn nuôi sạch để tự nâng cao, bảo vệ thương hiệu sản phẩm chăn nuôi mình làm ra, việc này đồng nghĩa với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng người tiêu dùng, người chăn nuôi cũng như đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền vững của ngành chăn nuôi nước nhà.

                                                                                            (Nguồn: Tổng hợp)

DANH MỤC

HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên kháng sinh, hóa chất

	1
	Carbuterol

	2
	Cimaterol

	3
	Clenbuterol

	4
	Chloramphenicol

	5
	Diethylstilbestrol (DES)

	6
	Dimetridazole

	7
	Fenoterol

	8
	Furazolidon và các dẫn xuất nhóm Nitrofuran

	9
	Isoxuprin

	10
	Methyl-testosterone

	11
	Metronidazole

	12
	19 Nor-testosterone

	13
	Ractopamine

	14
	Salbutamol

	15
	Terbutaline

	16
	Stilbenes

	17
	Trenbolone

	18
	Zeranol

	19
	Melamine (Với hàm lượng Melamine trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5 mg/kg)

	20
	Bacitracin Zn

	21
	Carbadox

	22
	Olaquidox


DANH MỤC
BỔ SUNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên kháng sinh, hóa chất

	1
	Vat Yellow 1 (tên gọi khác: flavanthrone, flavanthrene, sandothrene); công thức phân tử: C28H12N2O2; danh pháp: benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione.

	2
	Vat Yellow 2 (tên gọi khác: Indanthrene); công thức phân tử: C28H14N2O2S2; danh pháp: 2,8-diphenylanthra[2,1-d:6,5-d']bisthiazole-6,12-dione.

	3
	Vat Yellow 3 (tên gọi khác: Mikethrene); công thức phân tử: C28H18N2O4; danh pháp: N,N'-1,5-Anthraquinonylenebisbenzamide.

	4
	Vat Yellow 4 (tên gọi khác: Dibenzochrysenedione, Dibenzpyrenequinone); công thức phân tử: C24H12O2; danh pháp: 7,14-Dibenzpyrenequinone.

	5
	Auramine (tên gọi khác: yellow pyoctanine; glauramine); công thức phân tử: C17H21N3; danh pháp: 4,4’-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylbenzenamine] và các dẫn xuất của Auramine.


Hình 9: Vắt sữa





Hình 10: Giá vắt sữa dê





Hình 11: Giá vắt sữa dê








Hình 12: Kỹ thuật vắt sữa bằng tay
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